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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 
ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:             /QĐ-VPCNCL ngày   tháng  07  năm 2023 
của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL 

Tiếng Anh/ in English: VINACONTROL CONFORMITY EVALUATION JOINT STOCK COMPANY 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 018 – FSMS 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Địa chỉ đăng ký kinh doanh/ Registered address: 

Số 54 phố Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 

No.54 Tran Nhan Tong street, Nguyen Du ward, Hai Ba Trung district, Hanoi 

Địa chỉ văn phòng/ Office address: 

Số 41 phố Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 

No.41 Nguyen Thuong Hien street, Nguyen Du ward, Hai Ba Trung district, Hanoi 

Tel: +84 24 3944 8089 Fax: +84 24 3944 9011 
 

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

 ISO/IEC 17021-1:2015 

 ISO/TS 22003:2013 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2018, TCVN 
5603:2008 (HACCP), CXC1-1969:2020 cho các lĩnh vực sau/ Certification of food safety management 
system according to ISO 22000: 2018, CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003 (HACCP), CXC1-1969:2020 for the 
following scopes: 

 

Nhóm ngành 

Cluster 

Ngành 

Category 

Chuyên ngành 

Subcategory 

Chế biến thực phẩm 
và thức ăn chăn nuôi 

C Chế biến thực phẩm 

Food manufacturing 

CIV Chế biến sản phẩm giữ được lâu ở 
nhiệt độ thường 

Processing of ambient stable products 
Food and feed 
processing 

    

D Sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Animal feed production 

DI Sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Production of feed 
    

Dịch vụ phụ trợ 

Auxiliary service 

I Sản xuất bao gói thực phẩm và nguyên liệu bao gói 

Production of food packaging and packaging material 

 
Phụ lục này có hiệu lực tới ngày    tháng 07 năm 2026 

This Accreditation Schedule is effective until      th July, 2026 
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